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LỊCH TRỰC TUẦN 
  

 1. K.HSCC phụ trách buồng tiểu phẫu và mời K.Ngoại khám bệnh cấp cứu ngoại và ca bệnh tiểu phẫu phức tạp. 

2. Cán bộ được mời hỗ trợ chuyên môn được thanh toán tiền tăng giờ theo quy định (ĐD trực có trách nhiệm ghi sổ tăng giờ).  

 P. GIÁM ĐỐC  PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ 
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Thứ, ngày, tháng 
 

Cấp trực 

 

Thứ Hai 

05/12/2022 

 

Thứ Ba 

06/12/2022 

 

Thứ Tư 

07/12/2022 

 

Thứ Năm 

08/12/2022 

 

Thứ Sáu 

09/12/2022 

 

Thứ Bảy 

10/12/2022 

 

Chủ Nhật 

11/12/2022 

Bác sỹ trực lãnh đạo Liêm Lợi Thống Trọn Hằng Nin Liêm 

Bác sỹ trưởng phiên trực Nghiệp/Sang Quí Bèo Điểm/Sang Quí Bèo Điểm/Sang 

Bác sỹ trực khoa 

HSCC, YHCT 

Ngày 
Hiếu 
Linh 

Nghiệp 

Danh Sang 

Thanh Sang 

Linh 

Điểm 

Hiếu 

Nghiệp 

Danh Sang 

Thanh Sang 

Na 

Điểm 

Hiếu 

Đêm 
Thanh Sang 

Na 

Điểm 

Hiếu 

Nghiệp 

Danh Sang 

Thanh Sang 

Na 

Điểm 

Hiếu 

Nghiệp 

Danh Sang 

Thanh Sang 

Na 

Bác sỹ trực Nội TH, Nhi, 

Truyền Nhiễm 
Chi Biên Toàn Tài Chi Biên Toàn 

Bác sỹ trực khoa CSSKSS Thuần Phương Hồng Thuần Phương Xuyên Thuần 

Bác sỹ trực khoa Ngoại TH Phương Quí Bèo/Hảo Phương Quí Bèo/Hảo Phương 

Bác sỹ trực siêu âm Tuấn Y Lực Tuấn Y Lực Tuấn 

Điều dưỡng khoa  
 HSCC 

Ngày 

Riêng 

Loan 

Nhi 

Kha 

Thiện 

Nhi 

Linh 

Huynh 

Mỉnh 

Sành 

Liêm 

Quân 

Riêng 

Loan 

Phong 

Kha 

Như 

Thiện 

Linh 

Huynh 

Mỉnh 

Sành 

Liêm 

Quân 

Riêng 

Loan 

Phong 

Kha 

Đêm 

Mỉnh 

Sành 
Liêm 

Quân 

Riêng 

Loan 

Phong 

Kha 

Thiện 
Nhi 

Linh 

Huynh 

Mỉnh 

Sành 

Liêm 

Quân 

Riêng 

Loan 

Phong 

Kha 

Nhi 

Thiện 

Linh 

Huynh 

Mỉnh 

Sành 

Liêm 

Quân 

Điều dưỡng khoa Nội 
Ti 

Hiền 

V.Hân 

Diễm 

Lan 

Ợt 

Thúy 

Hài 

Ti 

Hiền 

V.Hân 

Diễm 

Lan 

Ợt 

Điều dưỡng khoa Sản 
Tú 

Minh 

Đết 

Loan 

Tuyền 

Pha 

Trân 

Sương 

Đết 

Tú 

Minh 

Pha 

Loan 

Tuyền 

Đết 

Trân 

Sương 

Ly 

Tú 

Minh 

Pha 

Điều dưỡng khoa YHCT Đang Nhi Lâm Đang Nhi Lâm Đang 

Điều dưỡng khoa Nhiễm Y Tẻo Lam Điệp Y Tẻo Lam 

Điều dưỡng khoa Nhi 
Định 

Ngân 

Tâm 

Thùy 

Trang 

Sáu 

Định 

Ngân 

Tâm 

Thùy 

Trang 

Sáu 

Định 

Ngân 

Điều dưỡng khoa Ngoại 

Như 

Ngân 

Dương 

Tú 

Đẳng 

Cầm 

Linh 

Nam 

Đương 

Thuyền 

Anh 

Sánh 

Mơ 

Tú 

Thình 

Như 

Ngân 

Dương 

Đương 

Thuyền 

Cầm 

Linh 

Nam 

Tú 

Đẳng 

Anh 

Sánh 

Mơ 

Đương 

Thình 

Như 

Ngân 

Dương 

Tú 

Thuyền 

Kỹ thuật viên 
Xétnghiệm 

Ngày Ngoan Tâm Rít Ngoan Tâm Rít Ngoan 

Đêm Rít Ngoan Tâm Rít Ngoan Tâm Rít 

Kỹ thuật viên chụp X quang Ân Phát Tính Ân Phát Tính Ân 

Quầy Nôi trú khoa Dược Ngọc Đương Ngoan Ngọc Đương Ngoan Đương 

Phòng Tiêm ngừa dịch vụ Huỳnh Ly Huỳnh Ly Huỳnh Ly Huỳnh Ly Huỳnh Ly Huỳnh Ly  Lời 

Phòng chống dịch bệnh Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 

Đáp ứng nhanh Covid-19 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 Tổ 2 Tổ 1 

Thu viện phí Huê Lan Đang Huê Lan Đang Huê 

Chuyển viện Nhận Ân Điền Toản Nhận Ân Điền 

Hậu cần 
 

Trinh Tài Trinh Tài Trinh Tài Trinh 
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LỊCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

 Nội dung 

 

Thứ Hai 

05/12/2022 

 

Thứ Ba 

06/12/2022 

 

Thứ Tư 

07/12/2022 

 

Thứ Năm 

08/12/2022 

 

Thứ Sáu 

09/12/2022 

 

Thứ Bảy 

10/12/2022 

 

Chủ Nhật 

11/12/2022 

Tăng cường khoa Khám bệnh BS Huyền BS Huyền BS Huyền BS Huyền BS Huyền   

Tăng cường khoa Dược 

(buổi sáng) 
DS Nguyễn    DS Nguyễn   

Tăng cường khoa Nội        

Tăng cường khoa Nhi 

(buổi sáng) 
BS Nhung   BS Tú Linh BS Tú Linh   

Nội soi dạ dày BS Chiến BS Chiến BS Chiến BS Chiến BS Chiến   

Việc mời Khoa/Phòng khác khám 

chuyên khoa, hội chẩn 

- Mời Khoa/Phòng có chuyên khoa cần khám. 

- Lãnh đạo Khoa/Phòng được mời trực tiếp tham gia khám bệnh hoặc cử cán bộ có kinh 

nghiệm chuyên môn khám bệnh. 

           

         Lưu ý: Bác sĩ tăng cường khoa lâm sàng phải làm bệnh án và hoàn chỉnh bệnh án ra viện 

 

 P. GIÁM ĐỐC  PHÒNG KẾ HOẠCH-NGHIỆP VỤ 
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